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I. Nội dung: Ôn nội dung kiến thức các chương: 
Chương 1: Nguyên tử. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
- Nguyên tử.	
- Nguyên tố hóa học.
- Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Chương 2: Phân tử. Liên kết hóa học.
- Phân tử - Đơn chất - Hợp chất.	
- Giới thiệu về liên kết hóa học.
- Hóa trị và công thức hóa học
Chương 3: Tốc độ
- Tốc độ chuyển động.
- Đo tốc độ.
- Đồ thị quãng đường thời gian.
- Thảo luận về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông.
Chương 4: Âm thanh
- Sóng âm.
- Độ to và độ cao của âm.
II. Hình thức kiểm tra: 70% trắc nghiệm (28 câu) + 30% tự luận.
III. Một số câu hỏi và bài tập tham khảo
1. Trắc nghiệm
Câu 1: Trong số các chất dưới đây, chất nào thuộc loại đơn chất?
	A. Nước.
	 B. Muối ăn.
	C. Thủy ngân.
	D. Khí cacbonic.


Câu 2: Liên kết cộng hóa trị được hình thành do
  A. lực hút tĩnh điện yếu giữa các nguyên tử.	B. các cặp electron dùng chung.
  C. các đám mây electron.				D. các electron hoá trị.
Câu 3: Nguyên tử Ba khi nhường đi 2 electron thì tạo thành ion nào sau đây?
A. Ba+			B. Ba2+		C. Ba-				D. Ba2-
Câu 4: Cho công thức của một số chất sau: Zn, HCl, CH4, O2, CaCO3, Na, MgO. Số đơn chất là
    A. 1.			B. 2.		     	 C. 3.				D. 4.
Câu 5: Một người đi xe máy với tốc độ 12 m/s trong thời gian 20 phút. Quãng đường người đó đi được là:
   A. 240m			B. 2400m		 C. 14,4km			D. 4km
Câu 6: Muối ăn (sodium chloride) được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học là Na ( Sodium) và Cl (Chlorine). Biết Na hóa trị I, Cl: hóa trị I. Vậy công thức hóa học  của muối ăn là
A.  NaCl                	B.  Na2Cl		C. Na2Cl2                    D. NCl
Câu 7: Sóng âm là
A. chuyển động của các vật phát ra âm thanh.
B. các vật dao động phát ra âm thanh.
C. các dao động từ nguồn âm lan truyền trong môi trường.
D. Sự chuyển động của âm thanh.
Câu 8: Một vật thực hiện được 6000 dao động trong 2 phút. Tần số dao động của vật là
   A. 50Hz.			B. 3000Hz.		  C. 5Hz.			D. 12000Hz                                                                                                            
2. Tự luận
Bài 1: Hãy lập công thức hóa học và tính thành phần phần trăm về khối lượng các các nguyên tố có trong hợp chất được tạo thành bởi:
a. Iron (sắt) hóa trị III và chlorine hóa trị I
b. Sodium (natri) hóa trị I và oxygen hóa trị II.
Bài 2: Xác định hóa trị của các nguyên tố (nhóm nguyên tử) trong hợp chất: HCl,  CO2, Na2O
Bài 3: Một người đi xe đạp trong 40 phút với tốc độ không đổi 15km/h. Hỏi quãng đường đi được bao nhiêu km?
Bài 4: Bảng sau đây thể hiện sự di chuyển của một tàu hoả trên quãng đường Hải Phòng – Hà Nội
	Thời gian (h)
	1
	1,5
	2,5

	Quãng đường (km)
	60
	60
	120


a. Vẽ đồ thị quãng đường – thời gian biểu diễn chuyển động của tàu hoả.
b. Tàu hoả đi được bao nhiêu km thì dừng nghỉ? Tàu đã nghỉ bao lâu?
c. Xác định tốc độ của tàu hoả trên cả quãng đường? 
Bài 5: Nếu một con ong mật khi bay đập cánh lên, xuống 3300 lần trong 10 s thì tần số dao động của cánh nó là bao nhiêu?
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III. Một số câu hỏi và bài tập tham khảo
2. Tự luận
Bài 1: 
a. Công thức chung FexCly. 
Theo quy tắc hóa trị ta có: III.x = I.y   x/y = I/III = 1/3
· CTHH FeCl
Khối lượng mol hợp chất: 56 + 35,5.3 = 162,5 
· 1 mol hợp chất FeCl3 có 1 mol nguyên tử Fe và 3 mol nguyên tử Cl
· 
% Fe =  
· %Cl = 100% - 34,26% = 65,74%
b. Công thức chung NaxOy
Theo quy tắc hóa trị ta có: II.x = I.y   x/y = II/I = 2/1
· CTHH Na2O
Khối lượng mol hợp chất: 23.2 + 16 = 62
· 1 mol hợp chất Na2O có 1 mol nguyên tử O và 2 mol nguyên tử Na
· 
% Fe =  
· %Cl = 100% - 74,19% = 25,9%
Bài 2: 
HCl: H hóa trị I, Cl hóa trị I
CO2: C hóa trị IV, O hóa trị II
Na2O: Na hóa trị I, O hóa trị II
Bài 3. Đổi 40 phút = 2/3 (giờ) 
Quãng đường xe đi được là: s = v.t = 15.2/3 = 10 (km)
Bài 4.
a.

b. Tàu hoả đi được 60 km thì dừng nghỉ. Tàu đã nghỉ trong 0,5 h
c. Xác định tốc độ của tàu hoả trên cả quãng đường: v = s/t = 120/2,5 = 48 km/h.
Bài  5: tần số dao động của cánh ong là: f = 3300/10 =330 (Hz)
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